
2024 Học phı ́và Lệ phı-́Lớp P-4 Con 1 Con 2 Con 3 Con 4
Học phı ́ $1,012 $1,568 $1,932 $2,092
Lệ phı ́bảo trı ̀trường lớp $260 $260 $260 $260
Lệ phı ́đồ dùng trong trường học $250 $500 $750 $1,000
Lệ phı ́học bơi $90 $180 $270 $360
Lệ phı ́đi du ngoạn $80 $160 $240 $320
Lệ phı ́mua bộ sách vở và đồ dùng $100 $200 $300 $400

Tổng cộngl $1,792 $2,868 $3,752 $4,432

2024 Học phı ́và Lệ phı-́ Lớp 5-6 Con 1 Con 2 Con 3 con 4
Học phı ́ $1,012 $1,568 $1,932 $2,092
Lệ phı ́bảo trı ̀trường lớp $260 $260 $260 $260
Lệ phı ́đồ dùng trong trường học $250 $500 $750 $1,000
Lệ phı ́học bơi $90 $180 $270 $360
Lệ phı ́đi du ngoạn $80 $160 $240 $320
Lệ phı ́mua sách vở và đồ dùng $100 $200 $300 $400
Lệ phı ́dự trại hè $220 $440 $660 $880
Tổng cộng $2,012 $3,308 $4,412 $5,312
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